
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Quốc tế Med AI trực 

thuộc Công ty Cổ phần bệnh viện Quốc tế MEDIPHARCARE  

2. Địa chỉ : Khu B4, Lô 6B, Khu đô thị mới ngã năm - Sân bay Cát Bi, đường Lê 

Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.  

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến Chủ nhật 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/số 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi chú5 

I. CHUYÊN KHOA NỘI 

1.  

Nguyễn 

Trung Sinh 

 

003781/HP

-CCHN 

 

KB, CB Nội 

khoa 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00 từ 

thứ 2 đến Chủ nhật 

BS Phụ trách 

CMKT của 

Phòng khám.  

BS Khám 

chữa bệnh Nội 

tổng hợp 

 bổ sung 

2.  

Vũ Văn 

Định 

 

001404/HP

-CCHN 

 

KB, CB Nội 

tổng hợp 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00 từ 

thứ 2 đến Chủ nhật 

BS phụ trách 

phòng khám 

Nội tổng hợp 

BS Khám 

chữa bệnh Nội 

tổng hợp 

2,5 giờ/ngày, từ 

17h30 đến 

20h00; từ thứ 

hai đến chủ 

nhật tại Phòng 

khám Nội tổng 

hợp 

 

 



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/số 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi chú5 

3.  

Nguyễn Thị 

Hồng 

 

009491/HP

-CCHN 

 

 

Theo quy 

định tại 

thông tư số 

26/2015/TT

LT-BYT-

BNY ngày 

7/10/2015 

quy định mã 

số, tiêu 

chuẩn, chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ 

sinh, kĩ 

thuật y 

 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Điều dưỡng    

4.  
Hoàng Gia 

Hòa 

000629/HP

-GPHN 

 

Y học dự 

phòng 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 vào thứ 7 và  

Chủ nhật 

Bác sĩ   

II. CHUYÊN KHOA NGOẠI 

5.  
Ngô Hải 

Đăng 

080024/CC

HN- BQP 

 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

chung 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 vào thứ 7 và 

Chủ nhật 

BS Phụ trách 

phòng khám 

Ngoại 

BS Khám 

chữa bệnh CK 

Ngoại  

  

6.  

Vũ Thị Thu 

Hồng 

 

011529/HP

-CCHN 

 

Theo quy 

định tại 

thông tư số 

26/2015/TT

LT-BYT-

BNY ngày 

7/10/2015 

quy định mã 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật Điều dưỡng   
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STT Họ và tên 

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/số 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi chú5 

số, tiêu 

chuẩn, chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ 

sinh, kĩ 

thuật y 

 

III. CHUYÊN KHOA SẢN 

7.  Vũ Thị Tĩnh 
006380/HP

-CCHN 

KB, CB 

chuyên khoa 

sản - 

KHHGĐ. 

 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

BS Phụ trách 

Phòng 

khámchuyên 

khoa Sản 

KB, CB 

chuyên khoa 

sản- KHHGĐ 

17h30 đến 

20h00 tại 

Phòng khám 

CK Sản - 

KHHGĐ 

QĐ 03/QĐ-

MDPC 

ngày 

19/2/2025 

giao nhiệm 

vụ siêu âm; 

CC Siêu âm  

thực hành 

8.  

Trần Thị 

Huyền 

 

004783/HP

-CCHN 

 

Theo 

QDD41/200

5/QĐ-BNV 

ngày 

22/4/2005 

của BNV 

ngạch điều 

dưỡng 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Điều dưỡng 

Sản phụ khoa 

đại học  
  

IV. CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG 

9.  
Nguyễn Thị 

Quyên 

012624/HP

-CCHN và 

QĐ 

3743/QĐ-

SYT 

 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội, 

chuyên khoa 

Tai Mũi 

Họng 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

BS Phụ trách 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng 

17h30 đến 

20h00 tại 

Phòng khám số 

4 Nguyễn Bình 

 



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/số 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi chú5 

10.  
Nguyễn Thị 

Huế 
 

006072/ 

HP- 

CCHN 
 

Kỹ thuật 

viên PHCN 

 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật Điều dưỡng   

QĐ 03/QĐ-

MDPC 

ngày 

19/2/2025 

giao nhiệm 

vụ Điều 

dưỡng; CC 

điều dưỡng 

V. CHUYÊN KHOA DA LIỄU 

11.  
Nguyễn Thị 

Hương 

009130/HP

-CCHN 

KB,CB 

chuyên khoa 

Da Liễu 

 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00 từ 

thứ 2 đến Chủ nhật 

BS Phụ trách 

phòng khám 

CK Da Liễu 

Khám bênh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da liễu 

  

VI. CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 

12.  
Lương Thị 

Phương 

Hoa 

013049/HP

-CCHN 

KB, CB 

chuyên khoa 

Răng hàm 

mặt 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 00 

đến 17 giờ 00 từ 

thứ 2 đến Chủ nhật 

BS Phụ trách 

Phòng khám 

chuyên khoa 

RHM 

Khám bênh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

  

VII. CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM 

13.  

 

Lê Thị 

Thủy 

 

009584/ 

HP- CCHN 

 

Chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

CN Phụ trách 

Phòng  Xét 

nghiệm; 

Chuyên khoa 

Xét nghiệm 
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STT Họ và tên 

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/số 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi chú5 

14.  
Nguyễn Thị 

Thùy 

005826/ 

HP- CCHN 

KTV Xét 

nghiệm 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

KTV Xét 

nghiệm   

VIII. CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÀN HÌNH ẢNH 

15.  

Nguyễn 

Huy Bách 

 

036463/HN

O - CCHN  

 

Kỹ thuật 

viên 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Cử nhân y học 

phụ trách 

Phòng Chẩn 

đoán hình ảnh; 

Kỹ thuật viên 

Chẩn đoán 

hình ảnh  

  

16.  
Phạm Thị 

Phượng 

001400/HP

-CCHN 

KB, CB 

chuyên khoa 

nội, chuyên 

khoa nhi 

 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 
Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội, chuyên 

khoa Nhi 

 

QĐ 03/QĐ-

MDPC 

ngày 

19/2/2025 

giao nhiệm 

vụ Chẩn 

đoán hình 

ảnh; CC 

CĐHA 

IX. CHUYÊN KHOA MẮT 

17.  Hà Việt Hải 

080416 

/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa; 

Khám bênh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

BS phụ trách 

Chuyên khoa 

Mắt 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Khám 

bênh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Mắt 

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/số 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi chú5 

18. 1
7 
Lê Thị Hà 

000203/ 

HP-GPHN 
Điều dưỡng 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 11 giờ 30, chiều 

từ 13 giờ 00 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Điều dưỡng    

 Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

Lê Hồng Nhung 
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